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CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM
VỀ LẬP QUY HỌACH VÀ QUẢN LÝ QUY HỌACH
   Trần Đức Khâm

Nghiên cứu viên cao cấp


Bài học kinh nghiệm về lập quy họach và quản lý quy họach có rất nhiều và trong mỗi chúng ta ai cũng có những kinh nghiệm trong nghề nghiệp của mình, tuy vậy chưa ai đúc rút một cách đầy đủ. Để giúp các đồng chí, tôi xin giới thiệu một số bài học kinh nghiệm về lập và quản lý quy họach

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ QUY HỌACH VÀ CÁC BƯỚC LẬP QUY HỌACH

I.1 Định nghĩa về quy họach


Theo Diana Conyers và Peter Hillo (1984) thì “Quy họach là một quá trình liên tục trong đó bao gồm những quyết định hay lựa chọn những con đường (phương án) khác nhau sử dụng những tài nguyên nhằm đạt tới những mục tiêu riêng biệt trong tương lai”. Như vậy quy họach có nghĩa là lựa chọn phương án hợp lý hay tối ưu trong nhiều phương án có thể đạt được những mục tiêu dự định trong tương lai. Phương án hợp lý hay phương án tối ưu chủ yếu là nhằm sử dụng các nguồn tài nguyên. Tài nguyên không chỉ là tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, hầm mỏ, khí hậu,…) mà còn là tài nguyên con người, cơ sở hạ tầng, tài chính,… Như vậy quy họach có nghĩa là tìm phương án sử dụng tài nguyên một cách hợp lý hay tối ưu. Nhưng nói như vậy là chưa đầy đủ, bởi vì có thể có rất nhiều phương án tối ưu để sử dụng tài nguyên cho những mục tiêu khác nhau. Vì vậy quy họach còn có nghĩa lựa chọn các phương án nhằm đạt một mục tiêu riêng biệt trong một thời gian nào đó của tương lai.
I.2 Các bước lập quy họach 


Có nhiều người đề ra các bước lập quy họach, dưới đây xin giới thiệu các bước lập quy họach của Carbey (1980).
a) Phát hiện và xác định các vấn đề;
b) Thiết lập và phân lọai các mục tiêu;
c) Thiết lập các phương án có thể giải quyết các vấn đề hay các phương án có thể đạt mục tiêu trên;
d) Dự đóan kết qủa các phương án;
e) So sánh kết qủa dự đóan với mục tiêu;
f) Lựa chọn các phương án;

Dựa vào các kinh nghiệm lập quy họach ở nước ta, các bước lập quy họach có thể theo thứ tự sau:

a) Thu thập và phân tích các tài liệu về tài nguyên

b) Phát hiện và xác định các vấn đề

c) Thiết lập các mục tiêu có xét đến việc phát triển KTXH của đất nước và các vấn đề cần giài quyết ở địa phương lập quy họach

d) Thiết lập các phương án có thể giải quyết các vấn đề hay các phương án đạt mục tiêu đã đề ra
e) Dự đóan kết qủa các phương án và tính tóan

f) So sánh kết quả dự đóan với mục tiêu
g) Lựa chọn phương án

h) Đánh gía tác động môi trường

II. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM  LẬP QUY HoẠcH THỦY LỢI

II.1 Thu thập và phân tích tài liệu trong quy họach thủy lợi

a. Tài liệu tài nguyên là rất quan trọng trong QHTL. Tài liệu được phân tích sẽ đánh gía được hiện trạng phát triển KT-XH, phát hiện những hạn chế, những vấn đề cần phải giải quyết, là cơ sở để thiết lập các mục tiêu cho quy họach. Hơn thế nữa tài liệu về tài nguyên là cơ sở để xác lập các phương án sử dụng và bảo vệ tài nguyên. Ngòai ra tài liệu về tài nguyên còn được sử dụng để thiết lập các mô hình mô phỏng các yếu tố về địa lý, kinh tế, xã hội,… Vì vậy thu thập và phân tích tài liệu là một bộ phận rất quan trọng trong QHTL.
b. Xác định các tài liệu cần thiết trong quá trình lập QHTL.


Tùy theo từng vùng hay từng mục tiêu quy họach mà tài liệu thu thập trong QHTL có khác nhau. Sau đây là danh mục những tài liệu cần thiết thường hay được dùng trong QHTL.

· Thủy văn: mực nước, lưu lượng, độ mặn, độ chua, chất lượng nước

· Khí hậu: mưa, nắng, nhiệt độ, độ ẩm, bộ bốc hơi

· Đất: bản đồ đất, sự hình thành các lọai đất

· Kinh tế nông nghiệp: số liệu về sản xuất nông - lâm – ngư nghiệp theo thời gian

· Kinh tế công nghiệp: số liệu về sản xuất công nghiệp

· Kinh tế tài chính, dịch vụ

· Dân số các loại và trình độ học vấn, kỷ năng lao động,..

c. Đánh gía tài liệu


Tài liệu thu thập được thường mắc nhiều sai sót do thay đổi vị trí đo đạc, thay đổi máy móc, thay đổi phương pháp đo đạc, phương pháp thu thập số liệu, vì vậy một bước quan trọng nữa là đánh gía và chỉnh biên lại tài liệu.


Ví dụ 1: Lưu lượng trạm Tạ Bú trên sông Đà, sau khi xây dựng hồ Hòa Bình đã không được đo và chỉnh biên đầy đủ nên trong trận lũ cuối thập niên 90 được tính theo đường H – Q được lập theo tài liệu đo đạc lũ thấp, dùng cho trường hợp lũ cao bị ảnh hưởng nước vật của hồ Hòa Bình, dẫn đến lưu lượng lũ tính quá cao, dự báo lưu lượng lũ theo tần suất 1% và 0,1% ở Sơn Tây là qúa lớn, do đó để bảo vệ vùng đồng bằng sông Hồng khỏi bị vỡ đê, ngập lụt thì phải xây dựng thủy điện Sơn La lớn (lập luận của phái ủng hộ Sơn La cao); nhưng thực tế không phải như vậy và cùng với các lý do khác Chính phủ đã quyết định xây dựng Sơn La thấp.

d. Phân tích tài liệu.


Tài liệu thu thập được như nêu ở trên chỉ là tài liệu thô (data). Tài liệu dùng trong quy họach (Information) là tài liệu đã được phân tích. Thông thường tài liệu được phân tích theo không gian và thời gian và tùy theo từng mục đích cụ thể tài liệu được phân tích cho những mục tiêu riêng. Một điều cần lưu ý là trong phân tích tài liệu cần xem xét tới những điểm đặc biệt, những điểm thay đổi lớn để phát hiện ra những vấn đề, những quan hệ ẩn tàng. 

Một điều tối quan trọng nữa trong phân tích tài liệu là tìm ra các quy luật, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa yếu tố này và yếu tố khác. Trong trường hợp có thể tìm ra các mối quan hệ, các tương quan và từ đó tìm ra các phương pháp dự báo.

Phân tích tài liệu và tìm ra các mối quan hệ có thể đưa đến các kết luận khá chính xác về các quy luật tự nhiên hay các mối quan hệ kinh tế xã hội.

Ví dụ 2: Đầu những năm của thập kỷ 80 thế kỷ XX, khi công trình thủy điện Trị An xây dựng, nhờ phân tích tài liệu tìm ra các quan hệ của lưu lượng thượng lưu, thủy triều ở biển và độ mặn lớn nhất dọc sông Đồng Nai, Sài Gòn đã đưa đến kết luận sau khi thủy điện Trị An xây dựng xong, độ mặn lớn nhất trên sông Đồng Nai ở Cát Lái và độ mặn lớn nhất sông Sài Gòn ở Phú An không vượt qúa 4‰. Vì vậy không cần thiết phải làm đập ngăn mặn trên sông Đồng Nai, trên sông Sài Gòn như quy họach trước đây đã lập.

Cũng trên sông Đồng Nai – Sài Gòn trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành thủy lợi cho rằng trong mùa lũ độ mặn trên sông Sài Gòn – Đồng Nai tăng lên mạnh gây trở ngại cho việc sản xuất vụ lúa Mùa. Vừa qua tôi có xem xét đồ án tốt nghiệp của đ/c Nguyễn Trí Phúc mới thấy điều đó chưa thật chính xác. So sánh lưu lượng bình quân 10 năm trước khi có công trình Trị An và 10 năm sau khi công trình xây dựng xong ở hạ lưu Trị An thấy lưu lượng mùa cạn (XII – IV, V) tăng lên và lưu lượng các tháng mùa lũ (IX, X) giảm còn các tháng khác ít thay đổi. Như vậy có thể dự đóan rằng độ mặn trong mùa cạn ở hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai giảm, nhưng độ mặn 2 tháng IX, X tăng lên. Ranh giới mặn tháng IX, X của sông Đồng Nai – Sài Gòn ra tận sát biển; Vì vậy tuy ranh giữa tháng IX, X trên hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn có lấn sâu vào nội địa nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ. Bây giờ ở vùng này nhân dân chuyển sang nuôi tôm nên không thấy ai kêu về vấn đề này nữa.


Ví dụ 3: Mối quan hệ giữa đất và nước cũng cho chúng ta những nhận xét khác lý thú.

Đầu những năm của thập niên 60 thế kỷ trước, Đ/c Đinh Gia Khánh đem bản đồ đất đồng bằng sông Hồng cho anh em cán bộ xem và chỉ vào những nơi đất bị glây, cho rằng đó là những vùng úng phải có biện pháp giải quyết. Sau này tôi kiểm nghiệm vào các vùng khác đều thấy rất đúng.


Ví dụ 4: Khi nghiên cứu chất lượng nước ở Đồng Tháp Mười, Phân viện chúng ta cũng phát hiện được vùng Bo Bo, Bắc Đông bị chua phèn nặng có liên quan đến vùng trũng của các đỉnh triều. Vì vậy để tiêu chua ở vùng này phải có các công trình tạo ra những thay đổi để giảm bớt sự giao thoa của đỉnh triều.

e. Phát hiện và xác định các vấn đề cần giải quyết


Qua phân tích tài liệu sẽ phát hiện được tiềm năng và hạn chế của các nguồn tài nguyên và phân lọai tiềm năng và hạn chế để có biện pháp khai thác tiềm năng và biện pháp làm giảm bớt (hay triệt tiêu) các hạn chế để khai thác nguồn tài nguyên hợp lý hơn thậm chí đạt độ tối ưu.

Một vấn đề quan trọng cần nhấn mạnh là phải xác định tiềm năng cần khai thác sớm và các hạn chế cần ưu tiên giải quyết. Không đánh gía đúng tiềm năng và hạn chế, nhất là không đánh gía đúng tiềm năng cần khai thác sớm và hạn chế cần phải giải quyết để khai thác tiềm năng tốt hơn thì có thể dẫn đến sai lầm trong quy họach.


Ví dụ 5: Trong kế họach hậu chiến (Post war) nhằm khai thác ĐBSCL để trồng lúa các chuyên gia của Công ty Tài nguyên và Phát triển (Mỹ) đã cho rằng ngập lụt chua phèn và mặn là nguyên nhân chính gây cản trở cho việc phát triển lúa gạo. Vì vậy đã đề nghị xây dựng hệ thống đê và cống chống lũ và ngăn mặn, xây dựng các trạm bơm tưới tiêu dọc các phân lưu sông Cửu Long để phát triển diện tích trồng lúa ở ĐBSCL. Đến nay phương án trên cho thấy là không thích hợp.

Trong khi phân tích những tài nguyên và hạn chế cho việc phát triển lúa gạo ở ĐBSCL, thì Phân viện KSQHTL Nam bộ nhận định rằng với ưu thế đất đai màu mỡ, với ưu thế giống lúa ngắn ngày thì có thể vẫn trồng được 2 vụ lúa mà không cần phải giải quyết tiêu úng vùng lớn. Vấn đề còn lại là tạo ra hệ thống công trình cấp nước, tiêu chua, chống lũ từng phần để có thể phát triển 2 vụ lúa ở ĐBSCL. Sau gần 30 năm triển khai theo phương án quy họach này cho thấy việc đánh gía tiềm năng và hạn chế như vậy là thích hợp.


e). Thiết lập mục tiêu quy họach thủy lợi


Thủy lợi không phải là một ngành trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội mà là một ngành phục vụ. Vì vậy mục tiêu của quy họach thủy lợi phải dựa trên cơ sở mục tiêu phát triển của các ngành như nông nghiệp, công nghiệp, phát triển đô thị, nông thôn, dân sinh, xã hội,.. Nhưng mặt khác nước là một tài nguyên, việc khai thác tài nguyên nước để phục vụ mục tiêu phát triển các ngành như thế nào là hợp lý, như thế nào là tối ưu, thì quy họach thủy lợi phải xác định. Do vậy mục tiêu của quy họach thủy lợi phải thay đổi dần trong qúa trình làm quy họach và được xác định chính xác dần cho đến khi nào giữa yêu cầu và cung cấp đáp ứng được mới dừng.

Kinh tế xã hội của đất nước, của từng vùng hay lưu vực sông luôn thay đổi. Vì vậy mục tiêu của quy họach thủy lợi cũng thay đổi theo, nhiệm vụ từng công trình cũng thay đổi theo, và quy họach phải luôn luôn thay đổi để đáp ứng được thực tế của sản xuất và đời sống.


Ví dụ 6: Công trình Phước Hòa trên sông Bé nếu thực hiện vào những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước thì nhiệm vụ là hồ chứa điều tiết dòng chảy để tưới là chính. Nhưng đến nay phần thượng lưu công trình Thác Mơ đã hòan thành, công trình Cần Đơn, Srok Phu Miêng đang xây dựng, phía hạ lưu các khu công nghiệp đang phát triển thì nhiệm vụ công trình phải thay đổi một cách triệt để. Như vậy mục tiêu quy họach thủy lợi sông Bé và đặc biệt là nhiệm vụ công trình cuối cùng Phước Hòa cũng phải thay đổi. Từ phục vụ phát triển nông nghiệp là chính chuyển sang phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị là chính; từ hồ chứa điều tiết là chính chuyển sang dâng nước là chính.
II.2 Thiết lập các phương án quy họach

a. Trước tiên cần cân nhắc lại rằng :”Quy họach là một qúa trình lựa chọn các phương án khác nhau nhằm sử dụng những tài nguyên để đạt tới những mục tiêu riêng biệt trong thời điểm nào đó ở tương lai”. Riêng về quy họach thủy lợi là một quy họach sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước thì ngòai yêu cầu chung của quy họach thì phải đặc biệt chú ý đến SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC.

b. Phương án quy họach được thiết lập trên cơ sở, mục tiêu quy họach và những kết qủa phân tích tài liệu. Phương án quy họach được thiết lập nhằm khai thác tổng hợp nguồn nước, giải quyết những hạn chế để phục vụ cho việc khai thác tài nguyên hợp lý nhất hay tiến tới tối ưu. Hai giai đọan thu thập, phân tích tài liệu và thiết lập phương án quy họach gắn kết chặt chẻ với nhau. Có phân tích tài liệu một cách sâu sắc mới có thể đề xuất các phương án quy họach hợp lý và ngược lại có đề xuất được các phương án quy họach tốt mới gợi ý cho việc phân tích tài liệu một cách sâu sắc. Một sai lầm thường hay mắc phải là chúng ta hay tách rời những phần việc trong quy họach cho từng bộ phận đảm trách khi đến người tổng hợp thì không nắm được đầy đủ hết tình hình do đó đề ra các phương án quy họach không sát thực tế, không hiệu qủa.

Ví dụ 7: Trong những năm cuối thập niên 70 thế kỷ trước, để giải quyết cấp nước cho nông công nghiệp các tỉnh Đồng Nai, Long An và TP. Hồ Chí Minh, chúng ta nhận thấy mặn là nguyên nhân chủ yếu gây cản trở cho việc sử dụng nguồn nước cho các mục tiêu phát triển. Vì vậy đã đề nghị xây dựng một đập dâng trên sông Đồng Nai phía dưới cầu Đồng Nai, một đập dâng trên sông Sài Gòn ở gần Bán đảo Thanh Đa và xây dựng một kênh đào nối sông Đồng Nai với sông Sài Gòn phía trên các đập ngăn mặn. Ở phía Tây nạo vét kênh Thầy Cai từ sông Sài Gòn đến Vàm Cỏ Đông. Và trong một tương lai xa hơn sẽ làm một đập ngăn mặn trên sông Vàm Cỏ Đông để lấy nước cho vùng giữa 2 sông Vàm Cỏ.


Quy họach trên đã được Bộ Thủy Lợi duyệt và công trình đầu tiên của hệ thống là đập Sài Gòn đã được lập nhiệm vụ thiết kế và đang trong giai đọan thiết kế kỹ thuật, công trường xây dựng sắp mở, nhưng do chưa giải quyết được một số câu hỏi về môi trường mà phải dừng lại. Trong đó câu hỏi hóc búa nhất là “Xây dựng đập Sài Gòn có làm bồi lắp cảng Sài Gòn hay không?”

Sai lầm cơ bản của quy họach thủy lợi hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn – Vàm Cỏ Đông lúc bấy giờ là không thu thập đầy đủ tài liệu và không đề ra tất cả các phương án có thể giải quyết mục tiêu đề ra.

Sau này chúng ta thực hiện theo phương án xây dựng các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Đồng Nai, Sông Bé vừa phát điện vừa tăng lưu lượng mùa cạn và đẩy mặn ra biển, làm giảm độ mặn đáng kể vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn, đồng thời đào các kênh dẫn nước từ sông Tiền đưa sang sông Vàm Cỏ Tây, làm một số cống ngăn mặn ở các địa phương là có thể giải quyết được mục tiêu đề ra. Phương án xây dựng đã mang lại hiệu qủa lớn, lại không phải giải quyết những vấn đề lớn về môi trường.

Ví dụ 8: Khi nghiên cứu các phương án giải quyết về nước chua vùng Đồng Tháp Mười, chúng ta đã nhận thấy do chế độ lũ khác nhau mà mực nước sông Tiền nhất là các tháng đầu mùa lũ đến cao hơn mực nước sông Vàm Cỏ Tây  nên nếu đào các kênh nối sông Tiền với sông Vàm Cỏ Tây thì có thể đẩy được chua phèn cho vùng này. Nhưng có người đặt vấn đề đã có kênh Nguyễn Văn Tiếp, kênh Đồng Tiến – Lagrange mà vẫn chưa giải quyết được gì. Vấn đề được đặt ra nghiên cứu và nhận thấy kênh Nguyễn Văn Tiếp có nhiều kênh nhánh nối với sông Tiền và nằm xa về hạ lưu nên ưu thế chênh lệch mực nước giữa sông Tiền và sông Vàm Cỏ là rất bé. 
Từ đó kênh Hồng Ngự đã được nghiên cứu thiết kế và chọn tuyến phù hợp. Kênh Hồng Ngự được thiết kế đủ lớn tạo ra một thế nước mới để tiêu chua cho tòan vùng Đồng Tháp Mười. Sau này cùng với các hệ thống kênh được đào mới và nạo vét các kênh rạch cũ đã dần dần từng bước cải tao và đưa Đồng Tháp Mười vào sản xuất nông lâm nghiệp.
II.3 Tính tóan các phương án và lựa chọn phương án.


Các phương án quy họach dự kiến được phát thảo phải tiến hành khảo sát và thu thập thêm tài liệu, tiến hành lập các mô hình tóan để tính thủy văn, thủy nông, thủy lực, chất lượng nước, tính tóan các yếu tố kỷ thuật của các công trình nhằm đáp ứng các mục tiêu quy họach đề ra và cuối cùng là tính tóan khối lượng công trình và vốn đầu tư và lợi ích kinh tế của các phương án.

Trong quy họach thủy lợi, chúng ta thường chú trọng công trình đầu mối mà ít nghiên cứu các công trình phía sau nên không phản ánh hết các khía cạnh của phương án, vì vậy việc lựa chọn phương án cũng không được đầy đủ.


Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là các mô hình tóan đều dùng các phương pháp tương tự để dự báo cho tương lai, vì vậy không thể nào đạt đến độ chính xác như mong muốn. Người làm quy họach phải dựa vào những hiểu biết và kinh nghiệm để lựa chọn.

Một trong các tiêu chuẩn lựa chọn phương án là lợi ích kinh tế, các nội dung và phương pháp tính tóan kinh tế đã được giới thiệu. Ở đây xin nhấn mạnh thêm một điều, những lợi ích kinh tế thường được xem xét là lợi ích bậc một, còn những lợi ích bậc hai, bậc ba là không thể tính được.


Ví dụ 9: Cùng xuất phát điểm là những đô thị tiêu thụ và những làng quê tàn phá, sau năm 1975, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã xây dựng các công trình thủy lợi để phát triển nông nghiệp. Sau 10 năm Quảng Nam – Đà Nẵng đã gần như làm xong việc phát triển nông nghiệp và từ năm 1986 bắt đầu bước vào xây dựng công nghiệp và dịch vụ trùng khớp với giai đọan đất nước chúng ta bước vào đổi mới. Nhận định về vấn đề này, các đ/c lãnh đạo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lúc đó đã phát biểu là đã vượt trước các tỉnh miền Trung khác 10 – 15 năm.


Như vậy ngòai lợi ích kinh tế, nếu chọn lựa tốt các phương án quy họach xây dựng thủy lợi có thể đưa một vùng, một tỉnh tranh thủ được thời gian để xây dựng và phát triển các mặt khác của kinh tế và xã hội.
II.4 Đánh gía tác động về môi trường


Đánh gía tác động môi trường là một vấn đề rất quan trọng trong quy họach thủy lợi. Nước là một yếu tố môi trường quan trọng, nên khi tác động vào nước thì nhiều yếu tố môi trường khác cũng biến đổi theo. Tác động của môi trường do công trình thủy lợi gây ra nhiều khi làm cho những mục tiêu lúc đầu đặt ra không đạt được hay tác hại môi trường lớn đến nỗi những tác hại môi trường đã lớn hơn lợi ích của công trình mang lại. Để đánh gía được tác động môi trường, một điều quan trọng là nghiên cứu được quy luật chi phối các yếu tố tự nhiên, để khi chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó của tự nhiên thì có thể dự báo định tính hay định lượng những thay đổi có thể ảnh hưởng đến môi trường.

Trên thế giới, cũng nhưng nước ta đã có nhiều công trình thủy lợi sau khi xây dựng xong đã gây những tác động môi trường rất lớn, gây nhiều di hại về sau.


Ví dụ 10: Biển Aral là một hồ lớn thứ tư thế giới và hồ lớn thứ hai ở Liên Xô (sau biển Caspian). Biển Aral là một “biển kín” (không được nối với các đại dương) và được nuôi sống bởi hai sông lớn Amudarya và Syrdarya. Diện tích lưu vực của các sông chảy vào biển Aral và diện tích chính nó là 2x106km2 trong đó 70% thuộc Liên Xô và phần còn lại thuộc Afghanistan. Lượng mưa trung bình hàng năm ở vùng thấp khỏang 100mm và ở vùng núi cao 400–500mm. Tổng lượng nước mưa hàng năm trên lưu vực 500x109m3 và lượng dòng chảy khỏang 120x109m3, trong đó tổng lượng nước của sông Amudarya và sông Syrdarya khỏang 110x109 m3. 

Dân số sống trên lưu vực biển Aral khỏang 32 triệu người, trong đó dân số sống xung quanh bờ biển khỏang 3 triệu người. Việc khai thác nguồn nước để tưới trên lưu vực biển Aral đã được bất đầu khỏang 6000 năm trước công nguyên. Đến giữa thế kỷ XX diện tích tưới trên lưu vực biển Aral khỏang 5 triệu ha.


Cuối những năm 1950 và những năm đầu thập niên 1960 người ta đã đào kênh siêu hạng Karakum để lấy nước của 2 sông Amudarya và Syrdarya để tưới 3 triệu ha bông nữa.


Do lượng nước ngọt từ 2 sông Amudarya và Syrdarya đến biển Aral ngày càng giảm (khỏang 56 tỷ m3 năm 1960, 11 tỷ năm 1975 và 0 năm 1980) và kết qủa là bắt đầu từ 1960 mực nước trung bình biển Aral ha thấp dần từ 53.3m năm 1960 xuống 39m năm 1990; diện tích mặt biển ngày càng giảm nhỏ từ 67.9x103 km2 năm 1960 xuống 38x103km2 năm 1990; dung tích biển Aral từ 1090 tỷ m3 năm 1960 xuống còn 300 tỷm3 năm 1990; và kéo theo độ mặn biển Aral từ 10g/l năm 1960 lên 29g/l năm 1990. Thế là thảm họa môi trường đã xảy ra, những sinh vật trước đây sống ở biển Aral nay không sống được, không có lòai cá nào trước đây nay còn sót lại. Hơn thế nữa vành đai do nước biển hạ thấp rút xuống trở thành một vùng cát mặn theo chiều gió cuốn khắp vùng biển khiến nhiều bệnh tật phát sinh. Mặt khác mực nước ngầm bị hạ thấp làm cho nông dân sống ven biển bây giờ không còn nước uống. Hàng triệu cư dân sống bằng nghề biển phải di cư đến nơi khác. Trước đây Chính phủ Liên Xô dự kiến dẫn nước từ các sông phương Bắc xuống để cải thiện môi trường vùng biển Aral (1986 – 1990) nhưng sau 1991, Liên Xô tan rã, không hiểu vấn đề môi trường vùng biển Aral giải quyết như thế nào.

Ví dụ 11:  Ở hạ lưu sông Hồng có đập sông Đáy được xây dựng và hòan thành năm 1937 có mục đích ngăn nước lũ của những năm lũ nhỏ và trung bình từ sông Hồng chảy vào sông Đáy nhằm hạ thấp mực nước sông Đáy để cho các vùng Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam có thể tiêu tự chảy, gặp những năm lũ lớn người ta mở cửa đập Đáy để phân lũ, giảm nhẹ áp lực lũ trên sông Hồng. Theo kế họach sau đó sẽ xây dựng cống đập trên sông Nam Định và có thể hạ thấp mực nước hạ lưu sông Đáy, sông Đào Nam Định để các vùng Nam Định, Ninh Bình tiêu tự chảy.


Thế nhưng sau 20 năm xây dựng, do lưu lượng sông Đáy giảm nhỏ, lòng sông Đáy bị bồi lấp mà các dự kiến ban đầu không thực hiện được, các vùng Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình không thể tiêu tự chảy ra sông Đáy được. Hơn thế nữa do lòng sông Đáy bị bồi mà lưu lượng lớn nhất từ sông Hồng phân lũ vào sông Đáy bị giảm nhỏ, con đường thóat lũ trên đọan độc đạo từ Việt Trì đến Hà Nội bị thu hẹp dần dần.

Kinh nghiệm này cho chúng ta thấy sự biến đổi của tự nhiên vô cùng sống động và phức tạp, nhưng khi tính tóan chúng ta thường đơn giản cho qua và sau đó những diễn biến của tự nhiên khác đi và có thể đưa đến những vấn đề môi trường mà ta không ngờ đến. Trong các diễn biến về môi trường, thì sự thay đổi về môi trường đất, nước, không khí là có ảnh hưởng đến đời sống nhiều nhất. Chúng ta làm quy họach thủy lợi, một ngành đề suất xây dựng các công trình liên quan đến đất, nước. Vì vậy cần thận trọng trong đánh gía tác động môi trường.
III. NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ QUY HỌACH

Quy họach một vùng, một lưu vực sông thường có nhiều hệ thống công trình. Vì vậy việc quản lý quy họach thường có 2 phần.

· Giám sát và theo dõi việc thực hiện quy họach

· Quản lý quy họach

III.1 Giám sát và theo dõi việc thực hiện quy họach

Theo dõi và giám sát việc thực hiện một công trình hay một hệ thống công trình là một thành phần của họat động quy họach, bởi vì nhờ đó mà có thể tìm ra những vấn đề nảy sinh yêu cầu phải giải quyết và những bộ phận còn chưa chắc chắn, còn phân vân trong quy họach

Nội dung theo dõi và giám sát bao gồm việc thu thập và phân tích các số liệu về thủy văn, chất lượng nước, số liệu về kinh tế, xã hội và các yếu tố về môi trường trong vùng quy họach hoặc trong vùng bị ảnh hưởng của công trình quy họach hay hệ thống công trình đang hoặc đã xây dựng.

Thu thập và phân tích các số liệu trong vùng ảnh hưởng của công trình hay hệ thống công trình đang hoặc đã xây dựng là một điều tối quan trọng trong quy họach.
Ví dụ 12: Trước khi, trong khi và sau khi xây dựng kênh Hồng Ngự chúng ta đã thực hiện giám sát chất lượng nước, sự biến đổi về kinh tế xã hội vùng Đồng Tháp Mười. Nhờ đó chúng ta đã đánh gía được sự thay đổi vệ độ pH trong các kênh rạch, sự phát triển sản suất nông nghiệp, sự tăng năng suất, tăng diện tích gieo trồng và sản lượng lúa vùng Đồng Tháp Mười, từ đó củng cố thêm quyết tâm biện pháp dùng nước để cải tạo đất chua phèn, dẫn tới hòan chỉnh hệ thống kênh rạch Đồng Tháp Mười như ngày nay, để đưa nông nghiệp vùng này ngày càng phát triển.
Cũng như vậy, nhờ theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án thóat nước ra biển Tây mà ta đã thấy mực nước trong các tháng cuối vụ Hè Thu ở vùng trung tâm Tứ Giác Long Xuyên được hạ thấp bảo đảm thu họach vụ lúa Hè Thu một cách chắc chắn, mực nước lớn nhất ở vùng trung tâm cũng hạ xuống thêm một ít. Mặt khác, nhờ hệ thống thóat lũ ra biển Tây đã đẩy chua phèn và cải tạo dần từng bước vùng Tứ Giác Hà Tiên, đưa diện tích đất hoang hóa vùng này vào sản xuất nông nghiệp. Hơn thế nữa nhờ tách được hệ thống nước lũ từ Campuchia xuống và hệ thống nước lũ từ sông Hậu vào trong các tháng V, VI, VII, VIII làm cho việc tiêu chua được cải thiện tốt hơn mà đất đai vùng trung tâm Tứ Giác Long Xuyên được cải tạo làm tăng năng suất lúa ở vùng này góp phần đưa sản xuất lúa của An Giang từ 2 triệu tấn năm 1997 lên 3 triệu tấn năm 2003 và của Kiên Giang từ gần 2 triệu tấn năm 1997 lên 2.5 triệu ha năm 2003. Cũng nhờ giám sát và theo dõi mà chúng ta thấy rằng mực nước lớn nhất trên kênh Hà Tiên đoạn từ Tri Tôn đến Hà Tiên nhất là đọan gần Kiên Lương cao hơn trước đây (đúng kết quả tính tóan thủy lực) để tìm biện pháp giải quyết.
Qua hai ví dụ trên cho thấy giám sát và theo dõi việc thực hiện quy họach là một điều rất quan trọng, một bộ phận không thể thiếu trong công tác quy họach.

III.2 Quản lý quy họach

Quy họach thủy lợi cho một vùng hay một lưu vực sông thường đề xuất xây dựng một hoặc nhiều hệ thống công trình liên hòan nhằm hạn chế các tác động tiêu cực để khai thác nguồn tài nguyên một cách tối ưu. Xây dựng thêm hoặc sửa đổi một vài vị trí công trình trong hệ thống có thể làm mất đi tính hệ thống, tính liên hòan, tính thống nhất và gây ra những tác động tiêu cực. Vì vậy phải quản lý quy họach thật chặt chẽ và không cho phép xây dựng những công trình làm trái với những mục tiêu quy họach đã đề ra.
Ví dụ 13: Trong quy họach lũ ĐBSCL, ở vùng Tứ Giác Long Xuyên và phần nằm trên kênh Nguyễn Văn Tiếp của vùng Đồng Tháp Mười chúng ta chủ trương chống lũ tháng Tám, nhưng nhân dân một số địa phương trong vùng này lại đắp đê chống lũ cả năm. Việc đắp đê suốt năm ở vùng này làm cản trở việc thóat lũ, hơn thế nữa việc đắp đê làm cản trở việc dùng nước lũ để cải tạo đất và vệ sinh đồng ruộng. Vì vậy chúng ta cần xem xét cụ thể từng công trình của từng địa phương để có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn việc xây dựng những công trình làm tác hại đến hệ thống kiểm sóat lũ.

III.3 Giám sát quy hoạch

Giám sát, theo dõi việc thực hiện và quản lý quy họach là một vấn đề quan trọng của quy họach; nhưng đây là một vấn đề rất phức tạp và có nhiều yếu tố ảnh hưởng lại diễn ra trên diện rộng. Vì vậy cần phải tập trung trí tuệ và tài chính mới có thể hòan thành được.
Trước đây, thông thường sau khi quy họach lập xong; chúng ta xem như đã hòan thành nhiệm vụ và không có ai theo dõi, giám sát việc thực hiện quy họach và quản lý quy họach, nhất là trong giai đọan hiện nay quy họach thủy lợi được làm theo kiểu “DỰ ÁN”. Một khi DỰ ÁN hòan thành không ai có trách nhiệm nữa; đó là những việc làm trái khoa học và có thể mang lại nhiều hậu quả không tốt.
Để cho việc xây dựng thủy lợi mang lại hiệu qủa kinh tế mang lại lợi ích thiết thực công tác giám sát, theo dõi việc thực hiện quy họach và quản lý quy họach cần được đặt đúng vị trí của nó.

IV. KẾT LUẬN

Quy họach nói chung và quy họach thủy lợi nói riêng là một lĩnh vực rất rộng và không phải là một ngành khoa học chính xác. Ngay cả mục tiêu quy họach cũng là kết qủa của nhiều dự báo khác nhau và trong một số trường hợp phải thay đổi mục tiêu vì mục tiêu trên đề ra vượt qúa khả năng. Vì vậy việc xây dựng quy họach phải thực hiện theo một trình tự nhất định và từng bước phải kiểm tra xử lý tốt, đồng thời phải sáng tạo, biết tổng hợp mới có thể đề ra được một quy họach tốt.

Một vấn đề rất quan trọng là tư duy quy họach cần được đặt trên một nền bất định là “vạn vật luôn luôn biến đổi” với “nền bất định” đó chúng ta phải tìm được các phương pháp dự báo để dự báo các yếu tố quan trọng nhằm xây dựng quy họach và dự báo những sự thay đổi sau quy họach (tức là đánh gía tác động của quy họach) được tốt hơn.
Quy họach là một lĩnh vực rộng, kinh nghiệm lập quy họach rất nhiều và mỗi người còn có những kinh nghiệm khác nhau. Trên đây là một số kinh nghiệm trong một số bước làm quy họach thường gặp phải. Tôi xin trình bày để cùng các đồng chí thảo luận.
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